
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II MÔN LỊCH SỬ 

KHỐI 12-NĂM HỌC 2022-2023 

MÃ ĐỀ 121 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 7 điểm 

                          (mỗi câu đúng được 0,25 điểm) 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án C A B A D A B D B B A D B A 

 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án C A C D B D B A A D A C C D 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm) 

 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 

(2,0 

điểm) 

Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ (1954- 

1975)? Nguyên nhân quan trọng nhất quyết định thắng lợi cách mạng? 

2,0 

* Nguyên nhân thắng lợi: 

- Sự lãnh đạo của Đảng đứng đấu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối 

chính trị, quân sự độc lập tự chủ, đúng đắn, sáng tạo. Phương pháp đấu tranh 

linh hoạt; 

- Nhân dân ta giàu lòng yêu nước, lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm...có 

hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh... 

- Sự đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương. Sự đồng tình, 

ủng hộ của các lực lượng hòa bình, dân chủ trên thế giới, đặc biệt là Liên 

Xô, Trung Quốc và các nước XHCN khác. 

* Nguyên nhân quan trọng nhất: Sự lãnh đạo của Đảng đứng đấu là Chủ 

tịch Hồ Chí Minh... 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

Câu 2  

(1,0 

điểm) 

Từ kiến thức đã được học về hậu phương miền Bắc trong kháng chiến 

chống Mĩ cứu nước (1954 - 1975), hãy cho biết vai trò của miền Bắc 

trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975). 

 

1,0 

- Xây dựng CNXH, 2 lần trực tiếp chiến đấu chống chiến tranh phá hoại 

của đế quốc Mĩ. 

- Làm nghĩa vụ hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn miền Nam 

- Làm nghĩa vụ hậu phương quốc tế với Lào và Campuchia. 

- Làm cầu nối giữa hậu phương quốc tế với chiến trường miền Nam. 

 

0,25 

 

0,25 

0,25 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÃ ĐỀ 122 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 7 điểm 

                          (mỗi câu đúng được 0,25 điểm) 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án B A C A C D D A B B A D A B 

 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án C A C B A B B B B D D C C C 

 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm) 

 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 

(2,0 

điểm) 

Phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 

- 1975). 

2,0 

- Cuộc kháng chiến chông Mĩ cứu nước thằng lợi đã kết thúc 21 năm chiến 

đấu chống Mĩ và 30 năm giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc từ sau Cách 

mạng tháng Tám năm 1945 ; chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc 

và chế độ phong kiến ở nước ta.  

- Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước mở ra kỉ nguyên mới 

của lịch sử dân tộc - kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa 

xã hội.  

- Thắng lợi của nhân dân ta, thất bại của đế quốc Mĩ đã tác động mạnh đến 

tình hình nước Mĩ và thế giới, nhất là đối với phong trào giải phóng dân tộc.  

- Thắng lợi đó “mãi mãi được ghi vào trong lịch sử dân tộc ta một trong 

những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của 

chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và đi vào lịch sử thế giới 

như một chiến công vĩ đại của thế kỉ XX, một sự kiện có tầm quan trọng 

quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”. 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

Câu 2  

(1,0 

điểm) 

Từ kiến thức đã được học về hậu phương miền Bắc trong kháng chiến 

chống Mĩ cứu nước (1954 - 1975), hãy cho biết vai trò của miền Bắc 

trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975). 

 

1,0 

- Xây dựng CNXH, 2 lần trực tiếp chiến đấu chống chiến tranh phá hoại 

của đế quốc Mĩ. 

- Làm nghĩa vụ hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn miền Nam 

- Làm nghĩa vụ hậu phương quốc tế với Lào và Campuchia. 

- Làm cầu nối giữa hậu phương quốc tế với chiến trường miền Nam. 

 

0,25 

 

0,25 

0,25 

0,25 

 

 

 

 

 

 



MÃ ĐỀ 123 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 7 điểm 

                          (mỗi câu đúng được 0,25 điểm) 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án A B D B B C A B A D A D B A 

 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án C A C D B D B A A D A C C D 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm) 

 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 

(2,0 

điểm) 

Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ (1954- 

1975)? Nguyên nhân quan trọng nhất quyết định thắng lợi cách mạng? 

2,0 

* Nguyên nhân thắng lợi: 

- Sự lãnh đạo của Đảng đứng đấu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối 

chính trị, quân sự độc lập tự chủ, đúng đắn, sáng tạo. Phương pháp đấu tranh 

linh hoạt; 

- Nhân dân ta giàu lòng yêu nước, lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm...có 

hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh... 

- Sự đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương. Sự đồng tình, 

ủng hộ của các lực lượng hòa bình, dân chủ trên thế giới, đặc biệt là Liên 

Xô, Trung Quốc và các nước XHCN khác. 

* Nguyên nhân quan trọng nhất: Sự lãnh đạo của Đảng đứng đấu là Chủ 

tịch Hồ Chí Minh... 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

Câu 2  

(1,0 

điểm) 

Từ kiến thức đã được học về hậu phương miền Bắc trong kháng chiến 

chống Mĩ cứu nước (1954 - 1975), hãy cho biết vai trò của miền Bắc 

trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975). 

 

1,0 

- Xây dựng CNXH, 2 lần trực tiếp chiến đấu chống chiến tranh phá hoại 

của đế quốc Mĩ. 

- Làm nghĩa vụ hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn miền Nam 

- Làm nghĩa vụ hậu phương quốc tế với Lào và Campuchia. 

- Làm cầu nối giữa hậu phương quốc tế với chiến trường miền Nam. 

 

0,25 

 

0,25 

0,25 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÃ ĐỀ 124 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 7 điểm 

                          (mỗi câu đúng được 0,25 điểm) 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án D D A B B B A C A C A D A B 

 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án C A C B A B B B B D D C C C 

 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm) 

 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 

(2,0 

điểm) 

Phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 

- 1975). 

2,0 

- Cuộc kháng chiến chông Mĩ cứu nước thằng lợi đã kết thúc 21 năm chiến 

đấu chống Mĩ và 30 năm giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc từ sau Cách 

mạng tháng Tám năm 1945 ; chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc 

và chế độ phong kiến ở nước ta.  

- Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước mở ra kỉ nguyên mới 

của lịch sử dân tộc - kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa 

xã hội.  

- Thắng lợi của nhân dân ta, thất bại của đế quốc Mĩ đã tác động mạnh đến 

tình hình nước Mĩ và thế giới, nhất là đối với phong trào giải phóng dân tộc.  

- Thắng lợi đó “mãi mãi được ghi vào trong lịch sử dân tộc ta một trong 

những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của 

chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và đi vào lịch sử thế giới 

như một chiến công vĩ đại của thế kỉ XX, một sự kiện có tầm quan trọng 

quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”. 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

Câu 2  

(1,0 

điểm) 

Từ kiến thức đã được học về hậu phương miền Bắc trong kháng chiến 

chống Mĩ cứu nước (1954 - 1975), hãy cho biết vai trò của miền Bắc 

trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975). 

 

1,0 

- Xây dựng CNXH, 2 lần trực tiếp chiến đấu chống chiến tranh phá hoại 

của đế quốc Mĩ. 

- Làm nghĩa vụ hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn miền Nam 

- Làm nghĩa vụ hậu phương quốc tế với Lào và Campuchia. 

- Làm cầu nối giữa hậu phương quốc tế với chiến trường miền Nam. 

 

0,25 

 

0,25 

0,25 

0,25 

 

 

 

 

 

 



MÃ ĐỀ 125 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 7 điểm 

                          (mỗi câu đúng được 0,25 điểm) 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án B C A B A D A B D B A D B A 

 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án C A C D B D B A A D A C C D 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm) 

 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 

(2,0 

điểm) 

Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ (1954- 

1975)? Nguyên nhân quan trọng nhất quyết định thắng lợi cách mạng? 

2,0 

* Nguyên nhân thắng lợi: 

- Sự lãnh đạo của Đảng đứng đấu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối 

chính trị, quân sự độc lập tự chủ, đúng đắn, sáng tạo. Phương pháp đấu tranh 

linh hoạt; 

- Nhân dân ta giàu lòng yêu nước, lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm...có 

hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh... 

- Sự đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương. Sự đồng tình, 

ủng hộ của các lực lượng hòa bình, dân chủ trên thế giới, đặc biệt là Liên 

Xô, Trung Quốc và các nước XHCN khác. 

* Nguyên nhân quan trọng nhất: Sự lãnh đạo của Đảng đứng đấu là Chủ 

tịch Hồ Chí Minh... 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

Câu 2  

(1,0 

điểm) 

Từ kiến thức đã được học về hậu phương miền Bắc trong kháng chiến 

chống Mĩ cứu nước (1954 - 1975), hãy cho biết vai trò của miền Bắc 

trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975). 

 

1,0 

- Xây dựng CNXH, 2 lần trực tiếp chiến đấu chống chiến tranh phá hoại 

của đế quốc Mĩ. 

- Làm nghĩa vụ hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn miền Nam 

- Làm nghĩa vụ hậu phương quốc tế với Lào và Campuchia. 

- Làm cầu nối giữa hậu phương quốc tế với chiến trường miền Nam. 

 

0,25 

 

0,25 

0,25 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÃ ĐỀ 126 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 7 điểm 

                          (mỗi câu đúng được 0,25 điểm) 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án A B B B A C A C D D A D A B 

 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án C A C B A B B B B D D C C C 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm) 

 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 

(2,0 

điểm) 

Phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 

- 1975). 

2,0 

- Cuộc kháng chiến chông Mĩ cứu nước thằng lợi đã kết thúc 21 năm chiến 

đấu chống Mĩ và 30 năm giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc từ sau Cách 

mạng tháng Tám năm 1945 ; chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc 

và chế độ phong kiến ở nước ta.  

- Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước mở ra kỉ nguyên mới 

của lịch sử dân tộc - kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa 

xã hội.  

- Thắng lợi của nhân dân ta, thất bại của đế quốc Mĩ đã tác động mạnh đến 

tình hình nước Mĩ và thế giới, nhất là đối với phong trào giải phóng dân tộc.  

- Thắng lợi đó “mãi mãi được ghi vào trong lịch sử dân tộc ta một trong 

những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của 

chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và đi vào lịch sử thế giới 

như một chiến công vĩ đại của thế kỉ XX, một sự kiện có tầm quan trọng 

quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”. 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

Câu 2  

(1,0 

điểm) 

Từ kiến thức đã được học về hậu phương miền Bắc trong kháng chiến 

chống Mĩ cứu nước (1954 - 1975), hãy cho biết vai trò của miền Bắc 

trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975). 

 

1,0 

- Xây dựng CNXH, 2 lần trực tiếp chiến đấu chống chiến tranh phá hoại 

của đế quốc Mĩ. 

- Làm nghĩa vụ hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn miền Nam 

- Làm nghĩa vụ hậu phương quốc tế với Lào và Campuchia. 

- Làm cầu nối giữa hậu phương quốc tế với chiến trường miền Nam. 

 

0,25 

 

0,25 

0,25 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 



MÃ ĐỀ 127 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 7 điểm 

                          (mỗi câu đúng được 0,25 điểm) 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án A D A B D B B C A B A D B A 

 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án C A C D B D B A A C D D A C 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm) 

 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 

(2,0 

điểm) 

Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ (1954- 

1975)? Nguyên nhân quan trọng nhất quyết định thắng lợi cách mạng? 

2,0 

* Nguyên nhân thắng lợi: 

- Sự lãnh đạo của Đảng đứng đấu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối 

chính trị, quân sự độc lập tự chủ, đúng đắn, sáng tạo. Phương pháp đấu tranh 

linh hoạt; 

- Nhân dân ta giàu lòng yêu nước, lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm...có 

hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh... 

- Sự đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương. Sự đồng tình, 

ủng hộ của các lực lượng hòa bình, dân chủ trên thế giới, đặc biệt là Liên 

Xô, Trung Quốc và các nước XHCN khác. 

* Nguyên nhân quan trọng nhất: Sự lãnh đạo của Đảng đứng đấu là Chủ 

tịch Hồ Chí Minh... 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

Câu 2  

(1,0 

điểm) 

Từ kiến thức đã được học về hậu phương miền Bắc trong kháng chiến 

chống Mĩ cứu nước (1954 - 1975), hãy cho biết vai trò của miền Bắc 

trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975). 

 

1,0 

- Xây dựng CNXH, 2 lần trực tiếp chiến đấu chống chiến tranh phá hoại 

của đế quốc Mĩ. 

- Làm nghĩa vụ hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn miền Nam 

- Làm nghĩa vụ hậu phương quốc tế với Lào và Campuchia. 

- Làm cầu nối giữa hậu phương quốc tế với chiến trường miền Nam. 

 

0,25 

 

0,25 

0,25 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÃ ĐỀ 128 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 7 điểm 

                          (mỗi câu đúng được 0,25 điểm) 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án A C D D A B B B A C A D A B 

 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án C A C B A B B B B C C D D C 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm) 

 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 

(2,0 

điểm) 

Phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 

- 1975). 

2,0 

- Cuộc kháng chiến chông Mĩ cứu nước thằng lợi đã kết thúc 21 năm chiến 

đấu chống Mĩ và 30 năm giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc từ sau Cách 

mạng tháng Tám năm 1945 ; chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc 

và chế độ phong kiến ở nước ta.  

- Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước mở ra kỉ nguyên mới 

của lịch sử dân tộc - kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa 

xã hội.  

- Thắng lợi của nhân dân ta, thất bại của đế quốc Mĩ đã tác động mạnh đến 

tình hình nước Mĩ và thế giới, nhất là đối với phong trào giải phóng dân tộc.  

- Thắng lợi đó “mãi mãi được ghi vào trong lịch sử dân tộc ta một trong 

những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của 

chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và đi vào lịch sử thế giới 

như một chiến công vĩ đại của thế kỉ XX, một sự kiện có tầm quan trọng 

quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”. 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

Câu 2  

(1,0 

điểm) 

Từ kiến thức đã được học về hậu phương miền Bắc trong kháng chiến 

chống Mĩ cứu nước (1954 - 1975), hãy cho biết vai trò của miền Bắc 

trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975). 

 

1,0 

- Xây dựng CNXH, 2 lần trực tiếp chiến đấu chống chiến tranh phá hoại 

của đế quốc Mĩ. 

- Làm nghĩa vụ hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn miền Nam 

- Làm nghĩa vụ hậu phương quốc tế với Lào và Campuchia. 

- Làm cầu nối giữa hậu phương quốc tế với chiến trường miền Nam. 

 

0,25 

 

0,25 

0,25 

0,25 

 


